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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CUNG ỨNG NHIÊN LIỆU ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 
 

BẢN TIN NHIÊN LIỆU 
 

Ngày 11/07/2019 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Đơn vị: USD/tấn 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 75,40 -0,35 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 72,48 +1,00 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 54,30 +0,65 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 66,75 +0,05 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 49,60 +0,10 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 44,40 -0,20 304,17 -1,10 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 57,50 +0,20 393,92 +1,72 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 64,25 +0,75 440,16 +5,52 

 

THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 05/07/2019) 
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GIÁ DẦU DO 0,05 S  

  

Chỉ số giá dầu DO 
quốc tế (hàng tuần) 

Giá 
(USD/lít) 

+/- 
Chỉ số giá dầu DO trong 
nước 

Giá 
(VNĐ/lít) 

+/- 

Trung Quốc 0,92  +0,00 Dầu DO 0,05S - Vùng 1 15.160 + 0,00 

Malaysia 0,53  +0,00 Dầu DO 0,05S - Vùng 2 15.460 + 0,00 

Thái Lan 0,85 +0,00 Dầu DO 0,05 S –II - Vùng 1 16.940 + 0,00 

Hàn Quốc 1,15 +0,00 Dầu DO 0,05 S –II - Vùng 2 17.270 + 0,00 

Singapore 1,30 +0,00    

Nga 0,71 +0,00    

(Nguồn: https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/-Số liệu 11/07)  

ĐIỂM TIN 

Nhật Bản thử nghiệm phối trộn than Newcastle độ tro cao cho NMNĐ 

Một số doanh nghiệp điện lực Nhật Bản được cho là đã thu được kết quả khả quan từ việc đốt thử 
nghiệm hỗn hợp than nhiệt độ tro cao Newcastle 5.500 kcal/kg NAR và 6.000 kcal/kg NAR trong 
hệ thống lò hơi đốt than của các NMNĐ. Khối lượng than 5.500 kcal/kg NAR được sử dụng trong 
các NMNĐ của Nhật Bản trong nửa đầu năm nay dao động từ một đến hai tàu Panamax cho đến 
500.000 tấn tùy thuộc vào từng nhà máy. Thông tin này được cho là bước đột phá quan trọng, cho 
thấy một số khách hàng Nhật Bản sẵn sàng chuyển đổi từ loại than 6.300 kcal/kg GAR, tương 
đương với than Newcastle 6.000 kcal/kg NAR, truyền thống trên thị trường nước này.  

Các NMNĐ của Nhật Bản phối trộn than nhiệt Newcastle 5.500 và 6.000 kcal/kg NAR cho ra sản 
phẩm gần giống với than Đông Bắc Á 5.750 kcal/kg NAR của Platts (NEAT), loại than Newcastle 
giao đến cảng Kinuura của Nhật Bản. Chỉ số NEAT của Platts đạt 68,37 USD/tấn CFR Nhật Bản 
vào cuối tháng trước, mức thấp nhất kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 1 năm 2017. Than nhiệt độ tro 
cao Newcastle 5.500 kcal/kg NAR có nhược điểm lớn là chi phí xử lý tro cao hơn so với than 
Newcastle 6.000 kcal/kg NAR, nhưng giá lại rẻ hơn. Một số NMNĐ của Nhật Bản vẫn sử dụng 
than Newcastle 5.500 kcal/kg NAR do chênh lệch giá giữa hai loại than này rất lớn, mức kỷ lục đạt 
55 USD/tấn vào tháng 8 năm 2018 nhưng đã giảm xuống khoảng 16,50 USD/tấn trong tháng trước. 
Tuy nhiên khách hàng Nhật Bản có thể sẽ sử dụng hỗn hợp phối trộn của hai loại than. Giới chuyên 
gia ước tính than nhiệt Newcastle 5.500 kcal/kg NAR có thể thay thế 2 triệu tấn than Newcastle 
6.000 kcal/kg NAR trên thị trường Nhật Bản. 

Bộ trưởng Tài nguyên Nam Phi ưu tiên bảo vệ than khỏi năng lượng tái tạo 

Bộ trưởng Tài nguyên và Năng lượng Nam Phi, ông Gwede Mantashe tin rằng nước này vẫn là một 
điểm đến hấp dẫn để khai thác than, các ý kiến của ông cũng cho thấy việc ưu tiên bảo vệ khai thác 
than khỏi sự phát triển của năng lượng tái tạo. 61 dự án khai thác than sắp tới của Mantashe đã củng 
cố cho thông điệp của Tổng thống Cyril Ramaphosa rằng Eskom (tập đoàn điện lực lớn nhất Nam 
Phi) sẽ là khoản đầu tư cốt lõi. Trong một cuộc tranh luận tại quốc hội, ông Mantashe cho biết 
khoảng 60 dự án khai thác với giá trị đầu tư hơn 7,7 tỷ USD sẽ được triển khai đến năm 2020 và sẽ 
tạo ra tới 32.000 việc làm. Ông Mantashe cho biết thêm 10 dự án trong số này là các dự án thăm dò, 
26 dự án mở rộng, 12 dự án khai thác mới, 4 nhà máy chế biến mới và 4 dự án bảo trì để kéo dài 
tuổi thọ của các mỏ, còn lại 5 dự án vẫn chưa được xác định.  

Ông Mantashe cho biết: “Ưu tiên của các dự án này là đảm bảo an ninh năng lượng thông qua các 
kế hoạch dài hạn - đó là lý do tại sao số tiền mà tổng thống cam kết cho sự phục hồi của Eskom rất 
quan trọng. Nếu chúng ta không thể đảm bảo an ninh năng lượng, nền kinh tế sẽ phải trả một cái giá 
rất đắt”. Thứ 5 tuần trước, ông Ramaphosa đã cam kết Eskom sẽ nhận được một phần đáng kể trong 
khoản hỗ trợ tài chính trị giá 16,1 tỷ USD để phục hồi trong vòng 10 năm tới.  

(Nguồn: S&P Global Platts) 



3 | P a g e  

 

Giá dầu giảm nhẹ trong đầu tuần do ảnh hưởng của nền kinh tế  

Giá dầu đã giảm nhẹ trong thứ 3 tuần này do những dự báo bi quan về nền kinh tế phủ bóng đen lên 
thị trường. Giá dầu trong hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch New York đã giảm hơn 1% trước 
khi đóng cửa giao dịch, chỉ cao hơn 0,3% so với ngày thứ 2. Giá đã tăng trong phần lớn phiên sau 
khi BP Plc chuyển hướng một tàu chở dầu ở vịnh Ba Tư, do lo sợ có thể bị nhắm làm mục tiêu trả 
đũa sau khi lực lượng Anh chiếm giữ một tàu chở dầu Iran vào tuần trước. Trong khi đó, Ả Rập 
Saudi cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ bởi phiến quân Houthi 
do Iran hậu thuẫn. Ashley Petersen, một nhà phân tích dầu mỏ tại Stratas Advisors LLC ở New 
York cho biết các nhà giao dịch vẫn đang cân nhắc trước những dự báo bi quan. Khối lượng dầu 
giao dịch trong mùa hè tương đối thấp có thể đã làm trầm trọng thêm tình trạng này. 

Trong tuần trước, giá dầu thô đã giảm do lo ngại nhu cầu của thế giới suy thoái, sau đó động thái 
kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh đã 
trấn an các nhà đầu tư. Họ cũng đang chờ đợi lời tuyên bố của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang 
Jerome Powell trước Quốc hội trong tuần này, từ đó mang lại cái nhìn rõ ràng về kế hoạch của ngân 
hàng trung ương về việc cắt giảm lãi suất. Ông Michael Tran, giám đốc điều hành chiến lược năng 
lượng tại RBC Capital Markets LLC ở New York cho biết: “Tin tức về Iran chắc chắn đang điều 
hướng thị trường, nhưng tôi nghĩ rằng việc bán tháo cổ phiếu sau cuộc họp của OPEC là không thỏa 
đáng”. Các nhà đầu tư đã phải đối mặt với rủi ro địa chính trị gia tăng và lực bán mạnh trong đầu 
tuần. 

Giá dầu Brent thanh toán tháng 9 giảm 12 cent xuống còn 64,11 USD/thùng trên Sàn giao dịch châu 
Âu ICE trong thứ 3. Trước tình hình căng thẳng leo thang, các cường quốc Châu Âu kêu gọi Iran 
thay đổi quyết định vi phạm mức độ làm giàu uranium được cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 
2015. Vào thứ 7, Pháp và Iran đã đồng ý nối lại đàm phán vào giữa tháng 7. Tuy nhiên, Bộ trưởng 
Ngoại giao Hoa Kỳ Michael Pompeo cho biết việc Iran mở rộng chương trình hạt nhân mới nhất 
của họ sẽ dẫn đến sự cô lập và trừng phạt nặng hơn nữa. Giá dầu WTI giằng co và chốt phiên chỉ 
cao hơn 60 USD. Nhiều nhà máy lọc dầu mới ở Trung Quốc đi vào hoạt động đồng nghĩa với việc 
thị trường Châu Á đang bão hòa nhu cầu về xăng và các nhiên liệu khác, giới hạn nhu cầu về dầu 
thô. Ông Tran cho biết: “Để phục hồi bền vững và thực chất, trước tiên chúng ta cần phải loại bỏ 
các sản phẩm tinh chế kém chất lượng trên thị trường toàn cầu”.  

(Nguồn: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-08/oil-buoyed-by-middle-east-tension-

as-trade-talk-optimism-low) 

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 
Capesize Australia Trung Quốc 11,15 -0,05 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 12,75 -0,05 
 New South Wales Hàn Quốc 13,75 -0,05 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,00 +0,10 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,15 +0,15 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,15 +0,10 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,70 +0,15 
 Australia Trung Quốc 12,25 +0,10 
 Australia Ấn Độ 13,90 +0,15 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 05/07/2019) 


